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	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Doanh nghiệp - Trường
	Địa chỉ
	Ghi chú

	I. Người Việt Nam

	1
	Ông Vũ Xuân Hùng
	Vụ trưởng Vụ Đào tạo Chính quy
	Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp
	
	

	2
	Ông Nguyễn Hồng Minh
	Tổng cục Trưởng
	Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp
	
	

	3
	Ông Lê Hồng Sơn
	Giám đốc
	Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
	
	

	4
	Ông Phạm Ngọc Thanh
	Phó Giám đốc
	Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
	
	

	5
	Ông Lê Minh Tấn
	Giám đốc
	Sở Lao động Thương binh – Xã hội TP.HCM
	
	

	6
	Ông Nguyễn Văn Lâm
	Phó Giám đốc
	Sở Lao động Thương binh – Xã hội TP.HCM
	
	

	7
	Ông Nguyễn Hay
	Hiệu trưởng
	Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
	
	

	8
	Ông Nguyễn Lộc
	Phó Hiệu trưởng
	Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
	
	

	9
	Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng
	Giám đốc Quốc gia Văn phòng Đại diện tại Việt Nam
	Đại học Bang Arizona Hoa Kỳ
	65 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
	+84 28 38 211  491
+84 909 388 227

	10
	Ông Phạm Việt Hà
	Giám đốc Chương trình cấp cao
	Tổ chức GIZ
	Tầng 2, Số 1, Ngõ 17, đường Tạ Quang Bửu, Hà Nội
	+84 (0) 4 39 74 64 71
+84 (0) 98 29 50 305


	11
	Ông Trần Thanh Hà
	Giám đốc
	Công ty TNHH Phát triển Cơ khí – Xây dựng – Thương mại Nghĩa Phát
	170 Quốc Lộ 1A, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh
	

	12
	Ông Nguyễn Hùng Khánh
	Trưởng khoa
	Khoa Điện – Điện tử Quốc tế Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2
	Km 32, Quốc lộ 51, Long Thành, Đồng Nai
	

	13
	Ông Phạm Văn Xu
	Phòng Quản lý khoa học
	Sở KH&CN TP.HCM
	244 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP. HCM
	

	14
	Bà Trần Thu Thảo
	Chuyên viên phòng Đối ngoại
	Công ty Intel Product, VN – Chương trình HB HEEAP, ĐH Arizona, Hoa Kỳ
	Lô I2, đường D1, khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 
	tran.thao@asu.edu

	15
	Ông Đặng Duy Hanh
	Chuyên viên
	Sở Kế họach – Đầu tư
	32 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Q1, Hồ Chí Minh
	

	16
	Bà Nguyễn Thu Hương
	Đại diện
	Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh
	Tầng 3, Landmark 1, Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh
	contact@cardiffmet.edu.vn

	17
	Bà Ngô Hồng Hạnh 
	Điều phối viên dự án
	
KOICA
(Korea International Cooperation Agency) 
	Tầng 18, Keangnam Landmark 72, E6, Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
	

	18
	Ông Phan Huy Quang
	Điều phối viên dự án
	Hiệp hội Năng lượng không biên giới, Pháp
	
	

	19
	Phạm Minh Hồng
	Trưởng ban công tác Phi chính phủ
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM
	Tầng 2-3 tòa nhà BAX SKY 159C Đề Thám, Q.1
	

	20
	Ông Phạm Duy Khanh
	
	Sở Tài Chính
	
	

	21
	Ông Dương Vũ Phong
	Quản lý Phòng Trách nhiệm XH
	Công ty TNHH Schneider Electric VN
	Phòng 7.2, tầng 7, tòa nhà E-town 1, số 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình
	

	II. Người nước ngoài

	22
	Mr. Hayashida Takayuki
	Quản lý dự án
	Cơ quan HTQT Nhật Bản JICA
	ĐH Công nghiệp TP.HCM
12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP.HCM
	[bookmark: _GoBack]

	23
	Mr. Claus Bader
	Cố vấn  Chương trình cải cách đào tạo nghề tại Việt Nam
	Tổ chức GIZ
	Hố Nai 3, Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
	claus.bader@giz.de

	24
	Mr. Peter Wunsch
	Cố vấn cấp cao  Chương trình cải cách đào tạo nghề tại Việt Nam
	Tổ chức GIZ
	Km 32, Quốc lộ 51, Long Thành, Đồng Nai
	peter.wunsch@giz.de

	25
	Mr. Michael Stark
	Cố vấn Chương trình cải cách đào tạo nghề tại Việt Nam
	Tổ chức GIZ, Đức
	Km 32, Quốc lộ 51, Long Thành, Đồng Nai
	michae.stark@giz.de

	26
	Mrs. Meriem Kellou
	Giám đốc điều hành
	Schneider Electric, Pháp 
	Phòng 7.2, tầng 7, tòa nhà E-town 1, số 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình
	

	27
	Mr. Samuel Harris
	AWS Education Program Manager
	Amazon Web Services Singapore Pte Ltd
	23 Church Street, Capital Square #10-01 Singapore
	+65 6408 4389
+65 9751 7556

	28
	Mr. Dereb Temel
	Quản lý Bộ phận Phát triển Quốc tế và Giáo dục Hải ngoại
	Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) Regional Training Center
	Số 35 Lê Thánh Tôn, Q. 1, TP.HCM
	(84) 38 245 618
0123 357 178

	29
	Mr. Park, Sang Soon 
	Trưởng phòng Hợp tác quốc tế
	Đại học Chosun, Hàn Quốc
	309 Pilmun-daero, Dong gu, Gwangju 61452 Korea
	parksaigon@gmail.com
0903989841
0938660200
07051107572

	30
	Bà Trần Hữu Yến Loan
	GV trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn 
	Phiên dịch viên 
Đại học Chosun, Hàn Quốc
	
	

	31
	Mr. Jeffrey S. Goss
	Phó Hiệu trưởng
	Trường Đại học Bang Arizona, Hoa Kỳ
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